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Đào Thị Ngọc Anh 26/02/1982 9.5 9.0 7.5 7.5 7.5

Phan Thị Lan Anh 01/10/2003 9.0 10.0 9.0 8.0 7.6

Huỳnh Nguyễn Linh Chi 01/12/1997 9.8 10.0 9.0 10.0 7.5

Lâm Trần Vũ Diễm 14/01/1978 9.8 10.0 7.0 8.0 7.5

Nguyễn Thị Hồng Hà 28/04/1973 9.5 9.0 7.0 9.5 7.8

Nguyễn Thị Tư Hà 27/12/1983 9.8 9.0 7.5 9.5 6.8

Đỗ Minh Hải 17/08/1985 10.0 10.0 9.0 9.5 7.3

Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/03/1994 10.0 10.0 8.0 8.0 6.8

Trần Thị Thúy Hằng 20/08/1993 9.5 9.0 10.0 8.5 7.8

Lê Thị Hồng Hạnh 03/11/1977 9.8 10.0 10.0 7.5 7.1

Trương Thị Lệ Hiền 15/11/1984 9.8 10.0 8.0 8.5 6.2

Nguyễn Thị Hoàn 09/09/1971 9.5 9.0 7.0 8.5 6.7

Phạm Thị Hồng 01/01/1989 9.5 9.0 10.0 7.0 7.9

Lê Thị Kim Huệ 19/03/1984 9.8 10.0 10.0 9.0 7.9

Mai Thị Thu Hường 04/10/1983 9.5 10.0 6.5 7.0 8.1

Võ Hoàng Khanh 03/04/1963 9.5 9.0 7.0 9.0 8.8

Nguyễn Thị Bích Lang 08/03/1985 8.5 8.8 7.0 9.0 8.9

Nguyễn Thị Vỹ Linh 10/02/1989 10.0 10.0 7.5 9.0 7.8

Phan Thị Ái Linh 16/12/1981 10.0 10.0 9.5 9.5 6.4

Lương Thị Diễm My 25/02/1991 10.0 10.0 8.0 8.5 6.7

Nguyễn Thị Nga 03/02/1977 10.0 10.0 9.0 9.5 6.9

Nguyễn Văn Ngọc 01/04/1967 9.8 10.0 7.0 8.0 7.3

Lê Thị Nhàn 11/08/1968 9.5 9.0 6.5 9.5 8.9

Võ Thị Nhất 30/08/1975 9.3 10.0 9.5 8.0 7.8

Lê Văn Phương 06/02/1969 9.8 10.0 8.5 9.5 7.2

Nguyễn Thị Tuyết Phương 25/10/1984 10.0 9.5 8.0 9.5 7.2

Nguyễn Thị Như Phượng 10/08/1993 9.5 8.5 6.5 9.5 6.9

Nguyễn Thị Minh Quyên 15/11/1977 9.5 9.0 7.0 9.0 7.8

Phan Thanh Sơn 14/01/1991 9.5 8.5 7.0 10.0 7.8

Nguyễn Văn Tào 04/01/1966 9.5 9.3 9.0 9.5 7.2

Đỗ Thị Thảo 03/10/1980 9.8 9.3 8.0 10.0 7.2

Lê Thi Thi 30/12/1990 9.8 10.0 10.0 9.0 7.8

Nguyễn Văn Thu 06/06/1960 6.5 6.0 8.5 8.0 7.5

Nguyễn Thị Liên Thương 09/06/1980 10.0 9.0 9.0 10.0 7.0

Nguyễn Thị Mộng Thúy 07/07/1989 10.0 10.0 8.0 10.0 8.1

Võ Thị Thu Thủy 11/06/1984 9.5 9.8 9.0 7.0 7.4

Lê Hàn Tín 20/06/1986 6.0 7.0 9.5 9.5 7.2

Nguyễn Phan Tính 20/09/1957 9.8 8.8 7.0 9.5 8.4

Đoàn Cảnh Tịnh 15/02/1963 7.0 7.0 9.5 10.0 8.4

Huỳnh Bảo Trân 02/04/1999 8.5 9.8 9.0 9.0 8.0

Nguyễn Thị Thanh Truyền 16/10/1987 9.8 10.0 10.0 10.0 8.2

Nguyễn Trung Tường 20/12/1966 9.5 9.8 9.0 7.5 7.9

Nguyễn Thị Minh Tuyết 02/05/1988 9.5 9.0 7.0 10.0 7.3

Đặng Vũ Khánh Vân 17/08/1983 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0

Đinh Thị Hồng Vân 28/04/1971 9.5 9.0 7.0 9.0 7.0

Nguyễn Kiều Văn 24/08/1985 9.5 9.8 9.0 10.0 7.9

Trần Tường Vi 27/07/1984 10.0 9.8 9.0 9.5 6.5

Đào Trọng Việt 21/10/1988 9.5 8.5 7.0 9.5 6.7
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Nguyễn Bá Vụ 15/10/1967 9.8 10.0 10.0 9.0 6.8
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